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TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều
 và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 19/10/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Trồng trọt (số 31/2018/QH14) và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020. Luật Trồng trọt ban hành đánh dấu một bước tiến mới, xác định trồng trọt là ngành kinh tế - kỹ thuật trong nông nghiệp. Luật Trồng trọt có nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; thay đổi phương thức quản lý đối với một số hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại. Theo đó, Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết 12 nội dung liên quan tới giống cây trồng, canh tác tại khoản 2 Điều 12, khoản 8 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điểu 17, khoản 4 Điều 21, khoản 3 Điều 22, khoản 7 Điều 24, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 5 Điều 29, khoản 2 Điều 56, khoản 3 Điều 57 của Luật Trồng trọt.
Điều 56 Luật Trồng trọt quy định chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu; hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi; bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương và không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại. Tuy nhiên, Luật không quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Việc chuyển đổi này hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất lúa, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Do đó, để bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết thêm nội dung xây dựng kế hoạch chuyển đổi trong đó xác định rõ trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xây dựng, tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi; quy định chi tiết trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
Xuất phát từ những lý do trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt là rất cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng dự thảo Nghị định này nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao cho Chính phủ quy định chi tiết trong Luật Trồng trọt và quy định một số biện pháp để đảm bảo thực thi Luật Trồng trọt. 

2. Quan điểm chỉ đạo

Thứ nhất, quy định chi tiết nội dung được giao trong Luật Trồng trọt theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng về trồng trọt; phù hợp với chiến lược phát triển ngành nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại.

Thứ hai, bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với các nội dung của Luật Trồng trọt.

Thứ ba, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng và canh tác; xã hội hóa tối đa các dịch vụ công.
Thứ tư, kế thừa các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động trồng trọt đã được khẳng định tính phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tuân thủ quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, với những hoạt động chủ yếu sau:

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt (Quyết định số 702/QĐ-BNN-TT ngày 4/3/2019).

2. Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai thi hành pháp luật về trồng trọt tại các địa phương, doanh nghiệp.
3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của địa phương, doanh nghiệp, hội, hiệp hội. Tổ chức các cuộc họp biên tập nội dung dự thảo Nghị định, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề (theo lĩnh vực) để tham vấn ý kiến chuyên gia, các địa phương và doanh nghiệp.

4. Thực hiện đăng dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://www.mard.gov.vn) và Trang tin điện tử của Cục Trồng trọt (http://www.cuctrongtrot.gov.vn) để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, doanh nghiệp.

5. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình. Đến nay, đã nhận được trả lời đã nhận được __ văn bản đóng góp ý kiến, trong đó có __ văn bản của các Bộ; __ văn bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; __ tổ chức quốc tế; __ hội, hiệp hội, doanh nghiệp; __ ý kiến tham gia qua cổng thông tin điện tử; Bộ đã tổng hợp, nghiên cứu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương. 

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức đánh giá tác động của các thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; đã lập báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Nghị định theo quy định tại Luật Bình đẳng giới và Thông tư số 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

7. Hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định (công văn số ……/BNN-TT ngày …..); ngày ……, Bộ Tư pháp có báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với nội dung dự thảo Nghị định (gửi kèm theo).

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt có 04 chương, ... điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm có 02 điều (từ Điều 1 đến Điều 2).

Chương II. Giống cây trồng, gồm 10 Điều (từ Điều 3 đến Điều 12), cụ thể:

- Điều 3. Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu

- Điều 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng
- Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng
- Điều6.  Hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng

- Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng

- Điều8. Quy định chi tiết khoản 2 Điều 22 của Luật Trồng trọt
- Điều 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính
- Điều 10. Ghi nhãn giống cây trồng

- Điều11. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu giống cây trồng 
- Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép nhập khẩu giống cây trồng theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Trồng trọt
Chương III. Canh tác, gồm 02 Điều (từ Điều 13 đến Điều 14), cụ thể:

- Điều13. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

- Điều 14. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 15 đến Điều 17).

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
a) Chương I. Những quy định chung, gồm 02 điều (từ Điều 1 đến Điều 2). Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và một điều quy định chung về giải quyết thủ tục hành chính. 

- Về Phạm vi điều chỉnh: Nghị định quy định chi tiết 12 nội dung được giao trong Luật Trồng trọt và chi tiết thêm quy định về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
- Quy định chung về giải quyết thủ tục hành chính (Điều 2): Trong dự thảo hướng dẫn nhiều thủ tục hành chính, để không bị trùng lặp trong các điều, tại Điều 2 đã quy định rõ, công khai về thực hiện thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý dễ tra cứu, thực hiện và bảo đảm tính công khai, minh bạch.

b) Chương II. Giống cây trồng, gồm 10 Điều (từ Điều 3 đến Điều 12). Chương này quy định chi tiết về bảo tồn nguồn gen giống cây trồng và ban hành Danh mục nguồn gen giống cây trồng cấm xuất khẩu; Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận lưu hành đặc cách giống cây trồng; hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố lưu hành giống cây trồng; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng; hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, đình chỉ, phục hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng; chi tiết điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng và chi tiết quy định về ghi nhãn giống cây trồng.

Để đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, trong chương này đã quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện đối với cấp, cấp lại, gia hạn, phục hồi, đình chỉ đối với từng loại quyết định. Riêng đối với giống cây trồng không thuộc loài cây trồng chính, tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định để tự công bố lưu hành giống cây trồng. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ghi nhận nội dung tự công bố trên trang thông tin điện tử. Quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tự công bố lưu hành giống cây trồng.
Ngoài ra, chương này cũng quy định chi tiết điều kiện sản xuất, buôn bán giống cây trồng trong việc thực hiện truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng; quy định chi tiết việc ghi nhãn giống cây trồng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả quản lý đối với giống cây trồng.
c) Chương III. Canh tác, gồm 2 Điều (từ Điều 13 đến Điều 14). 
Chương này quy định cụ thể việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước và canh tác hữu cơ.
- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ngoài việc đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt, Nghị định còn quy định chi tiết thêm các nội dung khác như: xây dựng, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Nghị định xác định biện pháp thi hành đối với nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.
- Quy định về bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước là một nội dung mới của Luật trồng trọt được Nghị định quy định chi tiết. Theo đó, tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước phải được bóc riêng để sử dụng vào mục đích nông nghiệp khi xây dựng công trình trừ các công trình xây dựng không bóc hoặc không  chôn lấp đất mặt; độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách từ 20 - 25cm tính từ mặt đất. Nghị định cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân khi lập hồ sơ chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang xây dựng công trình phải lập phương án sử dụng tầng đất mặt. Phương án này cũng là thành phần của hồ sơ xin chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước, là căn cứ để kiểm tra, giám sát thực hiện.

d) Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 3 Điều (từ Điều 15 đến Điều 17)

Chương này quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành, cụ thể: 

Quy định về các nội dung cần chuyển tiếp để đảm bảo các hoạt động này được tiếp tục triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực trồng trọt và những nội dung mới được thực hiện hiệu quả vì có thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Về hiệu lực thi hành: Nghị định có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm có hiệu lực của Luật Trồng trọt (từ ngày 01/01/2020) và bãi bỏ 05 văn bản (một phần hoặc toàn bộ).

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU CẦN XIN Ý KIẾN (Nếu có)

......

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; (6) Bản chụp ý kiến của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác; (7) Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới./. 
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